
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP 3 Tuổi C1  

Tên giáo viên: Nguyễn Hoài - Nhật Thủy - Nguyễn Hợp  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến 

lớp, quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ mặc quần áo ấm khi thời tiết 

lạnh. 

- Cho trẻ nghe các bài hát, xem tranh ảnh về chủ đề 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ ở nhà 

* Tập thể dục theo nhạc 

- Khởi động: Xoay cổ tay, bả vai, eo, gối 

- Trọng động: 

+ Tay: Hai tay đưa ra phía trước, đưa lên cao. 

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống 

+ Chân: tay đưa sang ngang,tay đưa phía trước khụy gối. 

+ Bật: Bật chụm tách chân 

+Tập thể dục bài : Dân vũ rửa tay 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng, thả lỏng cơ thể  
 

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về ngày nghỉ của bé 

-Trò chuyện với trẻ về khồng khí của ngày tết ,các hoạt động của ngày tết và chuẩn bị 

bé đón tết 

+ cho trẻ hát các bài hát về ngày tết ,kể chuyện đọc thơ về têt 

+ Trò chuyện với trẻ về một số loại rau,quả, cho trẻ đọc thơ hát các bài hát về rau quả 

các bài vè đồng dao về rau củ 

-Trò chuyện về một số thực phẩm quen thuộc có trong ngày tếT  
 

 

Hoạt động học T2 
Văn học Văn học Văn học Văn học 



Kể truyện: Sự tích 

mùa xuân.(Chuyện 

cổ tích)  
 

Thơ: Hoa đào hoa 

mai”  

(ST: Cô Lệ Bình) 

(MT47)  
 

Thơ : Chùm quả ngọt  

( Tạ Hữu Nguyên )  
 

Thơ: Cây dây leo ( 

ST Xuân Tiến) 

(MT49)  
 

MT47, 

MT21, 

MT32, 

MT5, 

MT79, 

MT49, 

MT31 

T3 

Khám phá 

Tìm hiểu về mùa 

xuân  
 

Khám phá 

Tìm hiểu về một số 

hoa mùa xuân 

(MT21)  
 

Khám phá 

Tìm hiểu về cây rau 

bắp cải  
 

Khám phá 

Steam: Quá trình 

phát triển của cây từ 

hạt  
 

T4 

Vận động 

Bò theo đường dích 

dắc  
 

Làm quen với toán 

So sánh chiều dài 2 

đối tượng 

( dài - ngắn ) 

(MT32)  
 

Vận động 

Chaỵ liên tục 15m 

theo hướng thẳng 

đứng (MT5)  
 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc 2 đối tượng 

(MT31)  
 

T5 

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình pháo hoa  
 

Hoạt động tạo hình 

Dán tranh hoa 

đào,hoa mai  
 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán mắt quả dứa 

( Tiết mẫu ) (MT79)  
 

Hoạt động tạo hình 

STEAM: Vườn cây 

của bé.  
 

T6 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát: “ 

Mùa xuân đến 

rồi”.(Phạm Thị Sửu) 

NDKH NH : « Mẹ 

mang mùa xuân về » 

Trò chơi : « Nghe 

Âm nhạc 

- NDTT: DH: Màu 

hoa 

- NDKH: TC: Nhìn 

hình ảnh đoán tên bài 

hát  
 

Âm nhạc 

Nội dung trong tâm: 

Dạy hát: Quả 

Nội dung kết hợp: 

TC: Ai nhanh nhất  
 

Âm nhạc 

DH : Em yêu cây 

xanh 

NH : Lý cây xanh 

TC : bé tập làm vũ 

công  
 



giai điệu đoán tên bài 

hát »  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

VĐ bài hát Bé chúc tết, TC: Rồng rắn 

 

-Trò chuyện về ngày tết nguyên Đán, Chơi Ném bóng 

 

- Giao lưu trò chơi với khối 5 tuổi , chơi tự do 

 

- Quan sát vườn rau, chăm sóc rau ,Tc: Luồn luồn chăng giây(MT70) 

 

- Bước lên xuống bậc cao phòng thể chất (MT69)  
 

* Tuần 2 

- Quan sát thời tiết, TC: Bé chọn cho đúng 

 

- Tập đi xe đạp , Trò chơi chọn hoa 

 

Nhặt lá cây xếp đếm đến , Trò chơi về đúng nhà 

 

Quan sát 1 số loại hoa trong sân trường , TC: Ném bóng, chơi đồ chơi ngoài trời 

 

- Cho trẻ lao động vệ sinh, chăm sóc vườn rau, chơi tự do 

 

* Tuần 3 

- Cho trẻ Quan sát thời tiết, TC: Chạy cướp cờ, chơi tự do. 

 

- Trò chuyện về các loại quả , TC: Hái quả 

 

MT69, 

MT82 



Giao lưu VĐ các bài dân vũ với lớp D4, chơi tự do 

 

-Cho trẻ đọc sách thư viện, TC: Kéo mo cau 

 

- Vẽ phấn các loại quả , TC: Ai chọn quả nhanh nhất 

 

* Tuần 4 

- Quan sát cây bưởi, TC: Tung bắt bóng 

 

- Trò chuyện về một số cây xanh , TC: Gieo hạt 

 

- Giao lưu vận động với lớp D3 

 

-Quan sát thời tiết, TC: Ném bóng, chơi đồ chơi ngoài trời 

 

- Chạy 15 m theo hướng thẳng, TC: về đúng nhà (MT82)  
 

Hoạt động chơi góc 

TUẦN 1 

- Góc xây dựng (Góc trọng tâm): Xây vườn hoa mùa xuân . 

+ Mục đích: Trẻ biết mùa xuân là mùa các loài hoa đua nở, biết trồng và chăm sóc hoa. 

+ Chuẩn bị: Gạch, các khối gỗ, xốp, cây cảnh, hoa,… 

+ Thái độ: Tuân thủ nội quy góc chơi. 

- Góc phân vai: 

+ Nấu ăn: Nấu món ăn ngon ngày tết. 

+ Bán các loại thực phẩm: Bánh kẹo, hoa, rau củ quả… 

- Góc học tập: + Toán: YC1: Tìm ra cách chia đúng và đánh dấu. 

YC2: Chia nhóm đối tượng thành 2 phần yêu cầu sẵn, chia xong yêu cầu trẻ đếm gộp. 

Gộp các nhóm nhỏ tạo thành các nhóm lớn theo số lượng yêu cầu. 

+ Văn học: Kể chuyện bằng rối tay, xem tranh ảnh các lễ hội mùa xuân 

- Góc khám phá: Thí nghiệm: ảo thuật nước với nho, hoa không có nước. 

 



- Góc nghệ thuật: + Âm nhạc: Bé tập làm ca sĩ, sử dụng các dụng cụ âm nhạc 

- Góc vận động: Nhảy qua suối nhỏ, ném vòng cổ chai. 

Tuần 2 

- Góc toán (Góc trọng tâm): Trẻ đếm và so sánh trong phạm vi 3, 

+ Kiến thức: Trẻ biết tạo nhóm, so sánh trong phạm vi 3 

+ Kĩ năng: Trẻ có kĩ năng đếm.... Rèn kỹ năng: chơi theo nhóm, tính kiên trì, tính sáng 

tạo. Rèn kĩ năng: Lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định. 

+ Thái độ: Đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. 

+ Chuẩn bị: lô tô, chai, vỏ sữa, sữa chua, váng sữa, hạt, các loại.... 

+ Tiến hành: Cô vào góc chơi cùng trẻ, cung cấp cho trẻ 1 số hành động chơi và tình 

huống để tập xử lý. 

- Góc Văn học: 

- Sách - truyện: Xem các hình ảnh trong sách về một số loại cây 

- Góc kỹ năng: dạy và rèn trẻ kỹ năng Cách cầm dao, kéo, dĩa, cách rót nước, cách sử 

dụng đũa, thìa; Ăn buffet. 

- Góc phân vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn: 

+ Gia đình: Trẻ đóng vai các thành viên trong gia đình đưa con đi học . 

+ Bán hàng: Bán các loại đồ dùng rau, củ, quả 

+ Bác sĩ: Đóng vai làm cô, chú y tế khám chữa bệnh. 

- Góc xây dựng: xây dựng vườn cây của bé,.... 

- Góc nghệ thuật: 

+ Tạo hình: vẽ vườn rau bé thích, làm cây rau từ các nguyên vật liệu khác nhau 

Vẽ tự do bằng bàn tay, ngón tay, phấn, bút... 

- Vẽ mô phỏng trên không trung tự do hoặc theo mẫu 

- Vẽ được hình tròn theo mẫu bằng bút, phấn 

- In cây bằng màu nước 

+ Âm nhạc: hát vận động các bài hát về một số loại cây 

- Góc thiên nhiên: Tưới và chăm sóc bồn cây ở lớp. 

Tuần 3 

- Góc thiên nhiên (Góc trọng tâm): Cho trẻ trải nghiệm: trồng, ươm và chăm sóc các 



loại cây ăn quả.cây hoa 

+ Mục đích: Trẻ biết được quá trình phát triển của cây ăn quả cần được chăm sóc tưới 

nước. 

+ Chuẩn bị: Chậu đất, các loại hạt giống, cây giống, bình tưới cây, nước, gang tay, 

dụng cụ trồng cây… 

+ Cách tiến hành: Cho trẻ đeo bao tay và trồng hạt/cây giống cùng sự hướng dẫn của 

cô, tưới nước cho cây.. 

+ Thái độ: Thích thú khi tham gia vào hoạt động. 

- Góc phân vai:+ Chơi bán hàng: Bán các loại , cây trồng. 

+ Nấu ăn từ các loại quả. 

- Góc học tập: + Toán: Làm bài tập, chơi đồ dùng góc toán 

- Góc khám phá: Sự đổi màu của hoa, hoa nở trong nước. 

- Góc xây dựng: Xây vườn hoa nhà bé 

- Góc rèn kỹ năng: Rèn kỹ năng lau cốc, sâu hat, sâu hoa 

Tuần 4 

Góc xây dựng (Góc trọng tâm): Xây dựng và thiết kế xây dựng vườn rau của bé. 

+ Kiến thức: Trẻ biết xây dựng khu vườn nhỏ trồng các loại rau, cây ăn qả,... 

+ Kĩ năng: Trẻ có kĩ năng lắp ghép các mô hình, kĩ năng chọn lựa đồ dùng phù hợp để 

xây dựng. Rèn kỹ năng: chơi theo nhóm, tính kiên trì, tính sáng tạo. Rèn kĩ năng: Lấy 

cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định. 

+ Thái độ: Đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. 

+ Chuẩn bị: Gạch, các khối gỗ, cây, rau, hoa, chai nhựa, đồ chơi lắp ghép.... 

+ Tiến hành: Cô vào góc chơi cùng trẻ, cung cấp cho trẻ 1 số hành động chơi và tình 

huống để tập xử lý. 

- Góc học tập : 

+ Toán: Dùng 1 đơn vị đo, đo 2 đối tượng, tô màu cho đối tượng đo dài hơn/ngắn 

hơn/cao hơn/thấp hơn to hơn/nhỏ hơn. 

+ Nhận biết được dấu hiệu chung của nhóm, biết xếp 1 đối tượng với 1 đối tượng. 

YC1: Tìm đối tượng có chiều dài/ ngắn/ cao/ thấp/ to/ nhỏ bằng nhau “Cây cao cỏ 

thấp”. 



YC2: Tìm/ tô màu đối tượng có kích thước dài hơn/ ngắn hơn/ cao hơn/ thấp hơn/ to 

hơn/ nhỏ hơn (Khác nhau rõ nét).- Sách - truyện: Xem các hình ảnh trong sách về một 

số loại rau 

- Góc kỹ năng: dạy và rèn trẻ kỹ năng Cách cầm dao, kéo, dĩa, cách rót nước, cách sử 

dụng đũa, thìa; Ăn buffet. 

- Góc phân vai: bán hàng, nấu ăn: 

+ Gia đình: Trẻ đóng vai các thành viên trong gia đình đưa con đi học .cho con ăn 

+ Bán hàng: Bán các loại đồ dùng rau, củ, quả 

- Góc nghệ thuật: 

+ Tạo hình: vẽ vườn rau bé thích, làm cây rau từ các nguyên vật liệu khác nhau 

- Nặn quả cam 

- Xé dán mắt quả dứa 

- Nặn các loại rau củ quả bé thích 

- Tô nét tô màu quả cam 

+ Âm nhạc: hát vận động các bài hát về một số loại rau 

- Góc thiên nhiên: Tưới và chăm sóc bồn cây ở lớp 

* Thí nghiệm: Cốc nước màu sắc  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Trò chuyện về những hành vi văn hóa trong ăn uống, cách ăn uống vệ sinh: mời cô, 

mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Ăn nhiều 

loại thức ăn khác nhau. Che miệng khi ho, hắt hơi. 

- Nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn. 

- Trẻ giúp cô chuẩn bị bàn ăn. 

- Cho trẻ uống nước, xúc miệng nước muối và lau miệng sau khi ăn xong. 

- Vận động sau ngủ dậy: VĐ “Mùa xuân”, “Quả”, " Bắp cải xanh"  
 

 

Hoạt động chiều 

Ôn tập nhận biết về kích thước to – nhỏ, rộng – hẹp. 

- 

Hoạt động khác: 

YC1: Tìm đối tượng có chiều dài/ ngắn/ cao/ thấp/ to/ nhỏ bằng nhau “Cây cao cỏ 

MT16, 

MT12 



thấp”. 

YC2: Tìm/ tô màu đối tượng có kích thước dài hơn/ ngắn hơn/ cao hơn/ thấp hơn/ to 

hơn/ nhỏ hơn (Khác nhau rõ nét)  
 

Trò chơi học tập: 

 

- Xem clip, tranh ảnh, trò chuyện để trẻ nhận ra những nơi nguy hiểm có thể gây mất 

an toàn với trẻ: Sông , hồ, ao, giếng, cháy,... 

- Nhận biết phân biệt làm bài tập đúng - sai; Nên - không nên (MT16)  
 

Tuần 1: 

- Vi deo về sự phát triển của cây đậu, TC: gieo hạt. sắp xếp quá trình phát triển của cây 

- Chọn và gắn tranh theo mẫu ( vui, buồn, tức giận, sợ hãi), TC: Nối cây cùng nhóm, 

Tô màu chùm nho 

- Dạy trẻ kể truyện: Chú đỗ con, TC: Cướp cờ, TC: Nhảy lò cò 

- Dạy trẻ hát và biểu biễn, Tc: Nhanh và khéo 

- Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần 

 

* Tuần 2: 

- TC: Chọn quả cho đúng nhóm, trải nghiệm làm hoa quả dầm 

- Bé đếm cùng cô, TC: Hãy kể nhanh 

- Dạy trẻ đọc diễn cảm bài: Chùm quả ngọt, TC: Bé xếp theo cô 

- TC: Thử tài của bé, TC: Bật qua dây, TC: Ai nhanh nhất 

- Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần 

 

Tuần 3 

- TC: Tập kể lại truyện: Chú đỗ con, TC: Đua thuyền 

- Xem Video về sự phát triển của cây đậu. sắp xếp quá trình phát triển của cây, TC: 

gieo hạt 

- Làm bài trong vở chữ viết, TC: Nhanh và đúng 



- TC: Cửa hàng bán rau, TC: Ai nhanh nhất 

* Tuần 4 

- Ai đọc thơ giỏi nhất, TC: Nhảy theo điệu nhạc 

- TC: Tìm lá cho cây ,Đọc bài vè trái cây, 

-Làm bài trong vở toán ,TC: Ai thông minh nhất 

- Nặn các loại rau củ quả, Trải nghiệm tách ngô. 

dạy kỹ năng: chuyển hạt bằng thìa. (MT12)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Tuần 1: Tết và mùa 

xuân  
Tuần 2: Hoa mùa xuân  Tuần3: Rau củ quả  

Tuần 4: Cây xanh và 

môi trường sống  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

*Đánh Giá kết quả thực hiện: 

-MT69: 20/22 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Trang,Vinh. 

-Mt47:22/24 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt: Vinh,Yến. 

-MT21: 23/26 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt: Nhi,Đăng,Thiên An. 

-MT32: 20/23 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Thiên An,Nhi,Yến. 

-MT16: 23/25 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Minh Quân,Gia Hưng. 

-MT5: 17/19 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt: Vinh,Trang. 

-MT75:19/21 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt: Thiên An,Gia Bảo. 

-Mt 49: 17/18 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt: Huyền Trang. 

-MT82: 15/15 trẻ đạt. 

-MT31: 20/21 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt: Minh Quân 

-MT12: 21/23 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt: Thiên An,Huyền Anh 

Giáo viên tiếp tục hướng dẫn trẻ ở các hoạt động khác để trẻ hoàn thành mục tiêu. 
 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 



- Tháng 02 lớp C1 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo 

viên thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 25 tháng 01 năm 2025 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền 
 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

   

                                                 

 


